
Đất 

chuyên 

lúa nước

Đất lúa 

nước còn 

lại

Rừng 

phòng 

hộ

TỔNG CỘNG (67 danh mục)      169,48        23,69       17,34         2,29        4,06 

* Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (63 danh mục)      167,66        22,38       17,29         1,79        3,30 

* Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (04 danh mục)          1,82          1,31         0,05         0,50        0,76 

I HUYỆN NAM GIANG (12 danh mục)        12,21          1,18             -               -          1,18 

* Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (10 danh mục)        11,83          1,10             -               -          1,10 

1
Khu thiết chế văn hóa, thể thao, vui chơi thôn Thạnh Mỹ 2, thị

trấn Thạnh Mỹ

Thị trấn Thạnh 

Mỹ
         0,26             -   

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 23/5/2023 của HĐND huyện Nam 

Giang về phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025

2 Nghĩa trang nhân dân xã Đắc Pree Xã Đắc Pree          2,00             -   

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 23/5/2023 của HĐND huyện Nam 

Giang về phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án 

nhóm C

3 Nghĩa trang nhân dân xã La Dê Xã La Dê          0,78             -   

Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của UBND huyện Nam 

Giang phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Nghĩa trang 

nhân dân xã

4 Nghĩa trang nhân dân xã Tà Bhing Xã Tà Bhing          1,18             -   

Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND xã Tà Bhing  

phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Nghĩa trang nhân dân 

xã

5 Nghĩa trang nhân dân xã Chơ Chun Xã Chơ Chun          1,01             -   

Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của UBND huyện Nam 

Giang phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Nghĩa trang 

nhân dân xã

6

Khu văn hoá thể thao xã La êê (Hạng mục: đường vào và xung

quanh khu thể thao, tường rào, cổng ngõ, mương thoát nước

nội bộ, kè taluy chân tường rào, sân cầu lông, bóng chuyền)

Xã La êê          1,50             -   

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 23/5/2023 của HĐND huyện Nam 

Giang về phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025

7 Khu văn hóa thể thao xã Đắc Pree Xã Đắc Pree          0,20             -   

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND huyện Nam 

Giang về phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án 

nhóm C

Tổng 

cộng

Trong đó

Phụ lục I

BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2023 VÀ BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

 CỦA CÁC HUYỆN: NAM GIANG, PHƯỚC SƠN, ĐÔNG GIANG, QUẾ SƠN, TIÊN PHƯỚC

(Kèm theo Quyết định số #sovb     /QĐ-UBND ngày #nbh   tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị tính: ha

TT Tên danh mục dự án thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích 

dự án

Sử dụng đất nông nghiệp

Ghi chú
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8
Đường vào khu sản xuất nguyên liệu thôn Côn Zốt, xã Chơ

Chun 
Xã Chơ Chun          3,00          1,10        1,10 

 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của HĐND huyện Nam 

Giang về Phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 

03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 

9
Đường dân sinh vào khu Nghĩa trang nhân dân thị trấn Thạnh

Mỹ 

Thị trấn Thạnh 

Mỹ
         1,70             -   

 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của HĐND huyện Nam 

Giang về Phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 

03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 

10  Đường giao thông vào thôn Blăng, xã Chơ Chun  Xã Chơ Chun          0,20             -   

 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của HĐND huyện Nam 

Giang về Phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 

03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2026 

* Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (02 danh mục)          0,38          0,08             -               -          0,08 

1 Kè chống sạt lở Đường dây 220KV Xekaman 3 - Thạnh Mỹ Xã Tà Bhing          0,30             -              -   

 Quyết định số 1429/QĐ-PTC2 ngày 10/11/2022 của Công ty truyền tải 

điện 2 phê duyệt phương án kỹ thuật sơ bộ và khái toán SCL năm 2023, 

Danh mục Đường dây 220kV Xekaman 3 - Thạnh Mỹ, hạng mục sửa chữa 

kè móng vị trí 097 

2 
Kè chống sạt lở Đường dây 220kV Sông Bung 2&4 - Thạnh

Mỹ
 Xã Tà Pơ           0,08          0,08        0,08 

 Quyết định số 14511/QĐ-PTC2 ngày 23/11/2022 của Công ty truyền tải 

điện 2 phê duyệt phương án kỹ thuật sơ bộ và khái toán SCL năm 2023, 

Danh mục Đường dây 220kV Sông Bung 2&4 - Thạnh Mỹ 500, hạng mục 

sửa chữa kè móng vị trí 51/07 

II HUYỆN PHƯỚC SƠN (11 danh mục)      107,53          3,79         1,14         0,45        2,20 

* Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (11 danh mục)      107,53          3,79         1,14         0,45        2,20 

1 Đường ĐH 5.PS (đoạn Phước Công- Phước Lộc)

Các xã: Phước 

Công, Phước 

Lộc

       17,00          2,20        2,20 

Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng công trình (danh mục này đã được HĐND tỉnh 

thông qua tại Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 09/12/2022, tuy nhiên 

chưa có diện tích đất rừng phòng hộ. Nay địa phương rà soát, bổ sung 

diện tích 2,20 ha đất rừng phòng hộ, đã được HĐND tỉnh thông qua tại 

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 22/9/2023; tổng diện tích dự án không 

thay đổi)

2 Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700

Các xã: Phước 

Hiệp, Phước 

Hoà, Phước 

Xuân

       74,11          1,00         1,00 

Quyết định số 1531/QĐ-BGTVT ngày 17/8/2021 của Bộ Giao thông vận 

tải phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (danh mục này đã được HĐND tỉnh 

thông qua tại Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 09/12/2022, tuy nhiên 

chưa có diện tích đất chuyên trồng lúa. Nay, địa phương rà soát và bổ 

sung diện tích 1,0 ha đất chuyên trồng lúa, đã được HĐND tỉnh thông 

qua tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 22/9/2023; tổng diện tích dự án 

không thay đổi)
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3 Đường giao thông thôn 1 - thôn 4 xã Phước Đức giai đoạn 2 Xã Phước Đức          3,80             -   

Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của UBND huyện Phước 

Sơn phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đường Giao thông thôn 

1- thôn 4 Phước Đức giai đoạn 2

4 

Cầu qua sông Trường xã Phước Hiệp và đường giao thông vào

vùng sản xuất Phước Hiệp - Phước Hòa (Điểm đầu tuyến giáp

nối nút giao thông hiện trạng Quốc lộ 14E tại Km72 + 387)

Xã Phước 

Hiệp
         3,20             -   

Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của UBND huyện Phước 

Sơn phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cầu qua sông Trường xã 

Phước Hiệp và đường giao thông vào vùng sản xuất trên tuyến

5 
Mương thoát nước Tổ dân phố số 01 (đoạn từ tường chắn ra

hồ C7)

Thị trấn Khâm 

Đức
         0,70             -   

Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 30/2/2023 của UBND thị trấn Khâm 

Đức phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng 

mương thoát nước từ đường Huỳnh Thúc Kháng ra hồ C7 tổ dân phố số 1; 

Hạng mục: Bờ kè, mương thoát nước

6 Khu tái định cư thôn 2 xã Phước Thành
Xã Phước 

Thành
         2,50          0,05         0,05 

Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của UBND huyện Phước 

Sơn về việc phê duyệt đầu tư dự án khu tái định cư thôn 2 xã Phước Thành

7 Khu dãn dân thôn 4 (thôn 8 cũ) xã Phước Hiệp
Xã Phước 

Hiệp
         5,60          0,54         0,14         0,40 

Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND huyện Phước 

Sơn phê duyệt  báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Khu giãn dân 

thôn 4 (thôn 8 cũ) xã Phước Hiệp (danh mục này đã được HĐND     tỉnh 

thông qua tại Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 09/12/2022, với diện tích 

đất chuyên lúa 0,10 ha. Nay địa phương rà soát và bổ sung diện tích 0,14 

ha đất chuyên lúa và 0,40 ha đất lúa còn lại, đã được HĐND tỉnh thông 

qua tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 22/9/2023; tổng diện tích dự án 

không thay đổi)

8 Chỉnh trang đô thị (Khu vực Bến xe cũ thị trấn Khâm Đức)
Thị trấn Khâm 

Đức
         0,16             -   

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/4/2023 của HĐND huyện Phước 

Sơn 

9 Chỉnh trang đô thị (Khu vực nhà kho Thương mại cũ) 
Thị trấn Khâm 

Đức
         0,04             -   

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/4/2023 của HĐND huyện Phước 

Sơn 

10 Trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Phước Kim Xã Phước Kim          0,20             -   

Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của UBND huyện Phước 

Sơnphê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Trường PTDTBT 

TH&THCS Phước Kim 

11 Trường mẫu giáo liên xã Phước Hiệp - Phước Hoà
Xã Phước 

Hiệp
         0,22             -   

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28/4/2023 của HĐND huyện Phước 

Sơn về việc phân bổ và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 các công 

trình khởi công mới 

III HUYỆN ĐÔNG GIANG (35 danh mục)          9,50          2,68         1,50         0,50        0,68 
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* Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (34 danh mục)          8,32          1,50         1,50             -              -   

1  Bảo vệ khu xử lý rác thải thị trấn Prao Thị trấn Prao          0,15             -   

Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 05/7/2021 của HĐND huyện Đông Giang 

về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ khu xử lý rác thải thị 

trấn Prao, hạng mục: Mương thoát nước, cống thoát nước ngang đường và 

kè rọ đá

2  Trường tiểu học Mà Cooih Xã Mà Cooih          0,14             -   

3  Trường tiểu học Prao (Điểm trường chính) Thị trấn Prao          0,09             -   

4
 Đường GTNT từ thôn Ra Núi đến thôn Ra Đung (Từ ĐH 12 

vào thủy điện Sông Kôn 
Xã Jơ Ngây          2,39             -   

5
 Công trình nước sinh hoạt khu tái định cư mở rộng 

Pachepalanh 
Xã Mà Cooih          0,03             -   

6  Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ra Ê  Xã A Ting          0,08             -   

7  Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Bhơ Hôồng  Xã Sông Kôn          0,02             -   

8  Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Pa Nai  Xã Tà Lu          0,08             -   

9  Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn A Roong  Xã Mà Cooih          0,08             -   

10  Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Cột Buồm  Xã Kà Dăng          0,07             -   

11  Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ra Lang Xã Jơ Ngây          0,08             -   

12  Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn A Điêu  Xã A Rooih          0,10             -   

13  Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tu Ngung - A Bung  Xã A Rooih          0,10             -   

14  Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ka Đắp Xã A Rooih          0,05             -   
Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 07/10/2022 của HĐND huyện Đông 

Giang về danh mục đầu tư các công trình thuộc nguồn vốn các chương 

trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đông Giang năm 2022

15  Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Pho Xã Sông Kôn          0,10             -   

16  Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Bhlô Bền Xã Sông Kôn          0,09             -   

17  Trường tiểu học A Ting (hạng mục: kè chống sạt lở) Xã A Ting          0,15             -   

Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh về việc 

cấp kinh phí cho các đơn vị, địa phương để khắc phục hậu quả do bão số 4 

gây ra từ ngày 27/9/2022 đến ngày 29/9/2022 trên lĩnh vực giáo dục, hỗ 

trợ dân sinh và khôi phục sản xuất; Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 

29/5/2023 của UBND huyện Đông Giang về việc phê duyệt Báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

18  Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn K8 Xã Sông Kôn          0,10             -   
Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 07/10/2022 của HĐND huyện Đông 

Giang về danh mục đầu tư các công trình thuộc nguồn vốn các chương 

trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đông Giang năm 2022

Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 07/10/2022 của HĐND huyện Đông 

Giang về việc danh mục đầu tư các công trình thuộc nguồn vốn chương 

trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện năm 2022

Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND huyện Đông 

Giang về kế hoạch đầu tư công năm 2023

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 13/4/2023 của HĐND huyện Đông 

Giang về việc điều chỉnh danh mục đầu tư xây dựng công trình nhà sinh 

hoạt cộng đồng tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của 

HĐND huyện Đông Giang
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19  Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Prao Thị trấn Prao          0,10             -   

20  Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ra Đung Xã Jơ Ngây          0,12             -   

21  Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ra Nuối Xã Jơ Ngây          0,10             -   

22  Trường THCS Kim Đồng Xã Ba          0,10             -   

23  Nâng cấp, sữa chửa tuyến đường vào thôn A Rớch Xã A Ting          0,23             -   

24
 Đường nội thị phía Đông kết hợp hạ cos nền tránh nguy cơ sạt 

lở đồi kiểm lâm vào khu dân cư thị trấn Prao 
Thị trấn Prao          1,50          1,50         1,50 

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12/1/2022 của HĐND tỉnh về Quyết 

định chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân 

sách địa phương.

25  Cầu sông Vầu tại xã Ba Xã Ba          0,06             -   

26
 Cầu bản qua suối Ka Nung và đường vào khu sản xuất cánh 

đồng A Tông. 
Xã Za Hung          0,10             -   

27  Điện chiếu sáng trung tâm xã Xã Za Hung          0,01             -   

28

 Di dời đường dây điện (thuộc dự án: Đường nội thị phía 

Đông kết hợp hạ cos nền tránh nguy cơ sạt lở đồi kiểm lâm 

vào khu dân cư thị trấn Prao) 

Thị trấn Prao          0,01             -   

29

 Di dời VNPT Quảng Nam  (thuộc dự án: Đường nội thị phía 

Đông kết hợp hạ cos nền tránh nguy cơ sạt lở đồi kiểm lâm 

vào khu dân cư thị trấn Prao) 

Thị trấn Prao          0,01             -   

30

 Di dời Đài quan sát phòng không Đ75-4 (thuộc dự án: Đường 

nội thị phía Đông kết hợp hạ cos nền tránh nguy cơ sạt lở đồi 

kiểm lâm vào khu dân cư thị trấn Prao) 

Thị trấn Prao          0,05             -   

31  Đường giao thông đến trung tâm xã Kà Dăng Xã Kà Dăng          0,30             -   
Nghị quyết 54/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện Đông 

Giang về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

32  Đường Đào A Răm (giai đoạn 2) Xã Sông Kôn          0,97             -   

33  Cầu cụm dân cư thôn 1 Quyết Thắng Xã Ba          0,13             -   

34  Các tuyến đường trung tâm xã Jơ Ngây Xã Jơ Ngây          0,63             -   

* Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (01 danh mục)          1,18          1,18             -           0,50        0,68 

1 

 Tuyến ĐZ 110 kV đấu nối nhà máy thủy điện Tr'hy vào lưới 

điện Quốc gia (Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển năng 

lượng) 

Xã Mà Cooih 1,18                 1,18         0,50        0,68 
Công văn số 715/UBND-KTN ngày 09/3/2010 của UBND tỉnh phân kỳ 

đầu tư ĐZ 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Tr'hy vào lưới điện Quốc gia

IV HUYỆN QUẾ SƠN (02 danh mục)          0,38          0,05         0,05             -              -   

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12/1/2022 của HĐND tỉnh về Quyết 

định chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân 

sách địa phương.

Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 07/10/2022 của HĐND huyện Đông 

Giang về danh mục đầu tư các công trình thuộc nguồn vốn các chương 

trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đông Giang năm 2022

Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 07/10/2022 của HĐND huyện Đông 

Giang về danh mục đầu tư các công trình thuộc nguồn vốn các chương 

trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đông Giang năm 2022

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13/4/2023 của HĐND huyện Đông 

Giang về việc phê duyệt danh mục đầu tư công thực hiện 03 chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2023-2025 và năm 2023

Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND huyện Đông 

Giang về kế hoạch đầu tư công năm 2023
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* Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (01 danh mục)          0,12             -               -               -              -   

1 
Trường tiểu học Quế Phong (Điểm trường chính) (Hạng mục: 

Khối phòng học và hỗ trợ học tập)
Xã Quế Phong          0,12             -   

Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh về phân bổ 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương bổ sung giai 

đoạn 2021-2025 và ngân sách trung ương năm 2023 (dự phòng) thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 

813/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của UBND huyện Quế Sơn về chủ trương 

đầu tư dự án Trường tiểu học Quế Phong (điểm trường chính); hạng mục: 

khối phòng học và hỗ trợ học tập; Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 

30/6/2023 của UBND huyện Quế Sơn về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật công trình Trường tiểu học Quế Phong (điểm trường chính); hạng 

mục: khối phòng học và hỗ trợ học tập.

* Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (01 danh mục)          0,26          0,05         0,05             -              -   

1 
Cải tạo nâng tiết diện đường dây 110 kV TBA 220 kV Duy 

Xuyên - TBA 110 kV Tam Thăng

Xã Quế Xuân 

2, Quế Phú, 

Quế Mỹ, thị 

trấn Hương An

         0,26          0,05 0,05

Quyết định số 797/QĐ- HĐTV ngày 13/10/2021 của Tổng công ty điện lực 

Miền Trung phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD dự án Cải tạo 

nâng tiết diện đường dây 110 kV TBA 220 kV Duy Xuyên - TBA 110 kV 

Tam Thăng; Công văn số 112/TB-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh 

về thoả thuận hướng tuyến ĐZ 110kV thuộc dự án ĐZ 110kV mạch 2 Duy 

Xuyên - Tam Kỳ; Quyết định số 4677/QĐ-EVNCPC ngày 28/6/2022 của 

Tổng Công ty điện lực Miền Trung về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi 

công - Dự toán xây dựng công trình

V HUYỆN TIÊN PHƯỚC (07 danh mục)        39,86        15,99       14,65         1,34            -   

* Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (07 danh mục)        39,86        15,99       14,65         1,34            -   

1 Mở rộng Cụm công nghiệp Tài Đa Xã Tiên Phong          4,80 4,80 4,80

 Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của UBND tỉnh thành 

lập CCN Tài Đa; Quyết định số 3924/QĐ - UBND ngày 28/12/2018 của 

UBND tỉnh về quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến năm 2035 

(danh mục này đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 68/NQ-

HĐND ngày 09/12/2022, tuy nhiên chưa có diện tích đất chuyên trồng 

lúa. Nay, địa phương rà soát và bổ sung diện tích 4,8 ha đất chuyên trồng 

lúa trình HĐND tỉnh; tổng diện tích dự án không thay đổi)
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2 Hồ chứa nước Hố Khế Xã Tiên Lãnh        17,87 5,50 5,50

Quyết định số 3229/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và PTNN quyết 

định về chủ trương đầu tư dự án Cụm hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai; 

Công văn số 5587/UBND -TH ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh tham mưu 

về cam kết bố trí vốn ngân sách tỉnh để bổ sung nguồn thực hiện Dự án 

Cụm hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai (danh mục này đã được HĐND 

tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 09/12/2022, với diện 

tích 30,44 ha tuy nhiên chưa có diện tích đất chuyên trồng lúa. Nay địa 

phương rà soát và bổ sung thêm diện tích thu đất 17,87 ha, trong đó: diện 

tích đất chuyên trồng lúa 5,50 ha, đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị 

quyết số 33/NQ-HĐND ngày 22/9/2023)

3 Hồ chứa nước Mò Ó Xã Tiên Lập        11,11 1,50 1,50

Quyết định số 3229/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và PTNN quyết 

định về chủ trương đầu tư dự án Cụm hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai; 

Công văn số 5587/UBND -TH ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh tham mưu 

về cam kết bố trí vốn ngân sách tỉnh để bổ sung nguồn thực hiện dự án 

Cụm hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai  (danh mục này đã được HĐND 

tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 09/12/2022, với diện 

tích 37,30 ha tuy nhiên chưa có diện tích đất chuyên trồng lúa. Nay, địa 

phương rà soát và bổ sung thêm diện tích thu đất 11,11 ha, trong đó: diện 

tích đất chuyên trồng lúa 1,50 ha, đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị 

quyết số 33/NQ-HĐND ngày 22/9/2023)

4 Khu dân cư thôn 3 Tiên Thọ Xã Tiên Thọ          2,79 1,69 0,35 1,34

Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND huyện Tiên 

Phước về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 thực hiện các công trình 

hoàn thành, chuyển tiếp; Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 

của UBND huyện Tiên Phước về phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật 

đầu tư xây dựng công trình: Khai thác quỹ đất khu dân cư thôn 3 Tiên Thọ 

(danh mục này đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 68/NQ-

HĐND ngày 09/12/2022, với diện tích 0,45 ha tuy nhiên chưa có diện tích 

đất trồng lúa còn lại. Nay, địa phương rà soát và bổ sung thêm diện tích 

thu đất 2,79 ha, trong đó: diện tích đất trồng lúa còn lại 1,34 ha, đã được 

HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 

tỉnh)

5 Cụm Công nghiệp Tài Đa Xã Tiên Phong          3,00 2,50 2,50

 Công văn số 3405/STNMT-QLĐĐ ngày 19/12/2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường góp ý hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 

Nhà máy sàn xuất giày Phước An tại Cụm công nghiệp Tài Đa, xã Tiên 

Phong, huyện Tiên Phước; Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 

27/10/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về thành lập CCN Tài Đa
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6
Bảo tồn và Phát huy giá trị Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Quảng 

Nam, xã Tiên Sơn
Xã Tiên Sơn          0,11 0,00

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh quyết định 

chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm; Quyết định 

số 308/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bảo tồn .

7 Khu tái định cư Bình Yên 2 (Hạng mục: San nền)
Thị trấn Tiên 

Kỳ
         0,18 0,00

 Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND huyện Tiên 

Phước về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: 

Khu tái định cư Bình Yên 2 - Hạng mục: San nền 



Đơn vị tính: ha

LUC

TỔNG CỘNG (35 danh mục)      66,16        0,13          0,13     13,13      10,57        9,36        0,04      1,70      0,21      0,06       0,07      0,15      0,77      1,15       0,42       1,50      0,02      1,48    25,40 

*
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (20 danh

mục)
       4,29           -               -         0,05        1,05        0,55           -           -        0,12      0,01           -        0,15      0,77      1,15       0,42          -        0,02          -            -   

*
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (15

danh mục)
     61,87        0,13          0,13     13,08        9,52        8,81        0,04      1,70      0,09      0,05       0,07          -            -            -            -         1,50         -        1,48    25,40 

I HUYỆN PHƯỚC SƠN (01 danh mục)      26,81           -               -            -             -          1,41           -           -           -            -             -            -            -            -            -            -           -            -      25,40 

*
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (01

danh mục)
     26,81           -               -            -             -          1,41           -           -           -            -             -            -            -            -            -            -           -            -      25,40 

1 
Khai thác và chế biến khoáng sản vàng gốc khu

vực Bãi Quế
Xã Phước Hiệp      26,81           -          1,41    25,40 

Giấy phép khai thác khoáng sản số 834/GP-STNMT ngày 

09/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường

II HUYỆN ĐÔNG GIANG (04 danh mục)        1,23           -               -            -          0,36        0,07           -           -           -        0,01           -            -        0,77          -            -            -        0,02          -            -   

*
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (04 danh

mục)
       1,23           -               -            -          0,36        0,07           -           -           -        0,01           -            -        0,77          -            -            -        0,02          -            -   

1  Trụ sở công an xã Jơ Ngây Jơ Ngây        0,14        0,10        0,01      0,01      0,02 

2  Trụ sở công an xã Kà Dăng Kà Dăng        0,20        0,20 

3  Trụ sở công an xã A Ting A Ting        0,12        0,06        0,06 

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của HĐND 

huyện Đông Giang về việc bổ sung danh mục đầu tư công 

trung han 2021-2025 và năm 2023

4 
 Khu di tích thành lập Lực lượng An ninh Vũ trang 

tỉnh Quảng Nam 
Sông Kôn        0,77           -        0,77 

 Quyết định số 3645/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của 

UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu di tích 

thành lập Lực lường An ninh Vũ trang tỉnh Quảng Nam 

III HUYỆN NAM GIANG (08 danh mục)      15,67           -               -            -          7,64        7,88        0,04         -           -            -             -            -            -        0,11          -            -           -            -            -   

*
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (05 danh

mục)
       1,28           -               -            -          0,69        0,48           -           -           -            -             -            -            -        0,11          -            -           -            -            -   

1  Xây dựng Trụ sở công an xã Đắc Pring Xã Đắc Pring        0,20           -          0,09      0,11 

Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam về xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn 

thuộc Công an ỉnh Quảng Nam, Nghị quyết số 03/NQ-

HĐND ngày 23/5/2023 về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ 

sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

2 Xây dựng Trụ sở Công an xã Đắc Pree Xã Đắc Pree        0,20           -          0,20 

Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam về xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn 

thuộc Công an ỉnh Quảng Nam, Nghị quyết số 03/NQ-

HĐND ngày 23/5/2023 về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ 

sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

3 Xây dựng Trụ sở Công an xã Chơ Chun xã Chơ Chun        0,10           -          0,10 

Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam về xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn 

thuộc Công an ỉnh Quảng Nam, Nghị quyết số 03/NQ-

HĐND ngày 23/5/2023 về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ 

sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

4 Nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Chơ Chun xã Chơ Chun 0,30           -   0,30

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND 

huyện về việc phê chuẩn, điều chỉnh bổ sung chủ trương 

đầu tư một số sự án nhóm C

5
Vườm ươm và hệ thống đường nội bộ trong vườm

ươm
 Xã Tà Bhing 0,48           -   0,48

 Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của 

UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng 

vườn ươm và hệ thống đường nội bộ trong vườn ươm tại 

Vườn Quốc gia Sông Thanh 

*
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (03

danh mục)
     14,39           -               -            -          6,95        7,40        0,04         -           -            -             -            -            -            -            -            -           -            -            -   

DGD SON DCS

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND 

huyện Đông Giang về kế hoạch đầu tư công năm 2023

ONT SKC DGT DTL DDTODT NTD BCS

Sử dụng từ các loại đất

Phụ lục II
BỔ SUNG DANH MỤC KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ: PHƯỚC SƠN, ĐÔNG GIANG, NAM GIANG, QUẾ SƠN, TIÊN PHƯỚC, NÚI THÀNH, TAM KỲ, HỘI AN

(Kèm theo Quyết định số #sovb      /QĐ-UBND ngày #nbh   tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT 
Danh mục, dự án bổ sung kế hoạch sử dụng 

đất năm 2023

Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích 

dự án
Văn bản đầu tư

LUA DSH
Trong đó

BHK CLN RSX DYT



LUC

DGD SON DCSONT SKC DGT DTL DDTODT NTD BCS

Sử dụng từ các loại đất

TT 
Danh mục, dự án bổ sung kế hoạch sử dụng 

đất năm 2023

Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích 

dự án
Văn bản đầu tư

LUA DSH
Trong đó

BHK CLN RSX DYT

1 Bãi thải mỏ đá vôi Thạnh Mỹ TT Thạnh Mỹ 9,14           -   1,74 7,40

Quyết định số 1391/QĐ-BTNMT ngày 07/6/2017 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; Thông báo kết luận số 412/TB-

TU ngày 13/9/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam

2
Khai thác đá làm VLXDTT tại mỏ đá thôn Pring, 

xã Chà Val
xã Chà Val 2,60           -   2,60

Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của 

UBND huyện Nam Giang về phê duyệt kết quả trúng đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản

3
Bãi thải, sân công nghiệp và khu phụ trợ phục vụ 

khai thác khoáng sản đá làm VLXDTT 
xã Chà Val 2,65           -   2,61 0,04

Công văn số 687/UBND-KTN ngày /2021 của UBND tỉnh 

về việc thống nhất địa điểm nghiên cứu đầu tư dự án

IV HUYỆN QUẾ SƠN (04 danh mục)      12,37           -               -       12,12           -             -             -           -           -            -             -            -            -        0,25          -            -           -            -            -   

*
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (02 danh

mục)
       0,30           -               -         0,05           -             -             -           -           -            -             -            -            -        0,25          -            -           -            -            -   

1 Xây dựng Trụ sở Công an xã Quế Long Xã Quế Long 0,25 0,00 0,25

Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của UBND 

huyện Quế Sơn về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây 

dựng Trụ sở Công an xã Quế Long.

2

Bồi thường bằng đất cho các hộ dân có đất thu hồi 

thực hiện dự án: Trường Tiểu học Quế Phong 

(Điểm trường chính);  hạng mục Khối phòng học 

tập và hỗ trợ học tập

Xã Quế Phong 0,05 0,00 0,05

Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND 

tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân 

sách trung ương bổ sung giai đoạn 2021-2025 và ngân sách 

trung ương năm 2023 (dự phòng) thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam; Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 

16/6/2023 của UBND huyện Quế Sơn về chủ trương đầu tư 

dự án Trường tiểu học Quế Phong (điểm trường chính); 

hạng mục: khối phòng học và hỗ trợ học tập; Quyết định số 

904/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND huyện Quế 

Sơn về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình  

Trường tiểu học Quế Phong (điểm trường chính); hạng 

mục: khối phòng học và hỗ trợ học tập (Giao đất, bồi 

thường bằng đất cho hộ gia đình, cá nhân)

*
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (02

danh mục)
12,07 0,00 0,00 12,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Khu chăn nuôi bò Xã Quế Xuân 2 4,97           -         4,97 

Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của 

UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất 

đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 7/2022

2
Dự án trồng rau sạch, cây dược liệu và cây cảnh 

kết hợp tham quan trải nghiệm.
Xã Quế Xuân 2 7,10           -         7,10 

 Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của 

UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất 

đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 7/2022 

V HUYỆN TIÊN PHƯỚC (09 danh mục)        1,51        0,13          0,13          -          0,02           -             -           -           -            -             -        0,15          -        0,79       0,42          -           -            -            -   

*
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (08 danh

mục)
       1,36           -               -            -             -             -             -           -           -            -             -        0,15          -        0,79       0,42          -           -            -            -   

1 Giao đất Trạm y tế xã Tiên Lãnh
Thôn 3, xã 

Tiên Lãnh
0,15 0,15 Giao đất theo hiện trạng

2 Giao đất Trường Mẫu giáo Tiên Lãnh
Thôn 3, xã 

Tiên Lãnh
0,48 0,48 Giao đất theo hiện trạng

3 Giao đất nhà văn hóa thôn 3 Xã Tiên Hiệp 0,11 0,11 Giao đất theo hiện trạng

4 Giao đất nhà văn hóa thôn 5 Xã Tiên Hiệp 0,11 0,11 Giao đất theo hiện trạng

5
Giao đất Trường Mẫu giáo Tiên Hiệp (thôn 4, xã 

Tiên Hiệp)

Thôn 4, xã 

Tiên Hiệp
0,26 0,26 Giao đất theo hiện trạng

6
Giao đất Trường Mẫu giáo Tiên Hiệp (thôn 5, xã 

Tiên Hiệp)

Thôn 5, xã 

Tiên Hiệp
0,05 0,05 Giao đất theo hiện trạng

7 Giao đất nhà văn hóa thôn Thanh Tân

Thôn Thanh 

Tân, xã Tiên 

Châu

0,07 0,07 Giao đất theo hiện trạng



LUC
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Sử dụng từ các loại đất

TT 
Danh mục, dự án bổ sung kế hoạch sử dụng 

đất năm 2023

Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích 

dự án
Văn bản đầu tư

LUA DSH
Trong đó

BHK CLN RSX DYT

8 Giao đất nhà văn hóa thôn Thanh Bôi

Thôn Thanh 

Bôi, xã Tiên 

Châu

0,13 0,13 Giao đất theo hiện trạng

*
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (01

danh mục)
       0,15        0,13          0,13          -          0,02           -             -           -           -            -             -            -            -            -            -            -           -            -            -   

1 Cửa hàng xăng dầu Tiên Phong Xã Tiên Phong 0,15 0,13      0,13        0,02      

Công văn số 531/UBND-KTHT ngày 27/02/2023 của 

UBND huyện Tiên Phước về đề xuất danh mục dự án thu 

hút đầu tư cửa hàng xăng dầu tại các trục đường lớn trên 

địa bàn huyện Tiên Phước

VI HUYỆN NÚI THÀNH (06 danh mục)        2,15           -               -         0,50        1,65           -             -           -           -            -             -            -            -            -            -            -           -            -            -   

*
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (06

danh mục)
2,15           -               -         0,50        1,65           -             -           -           -            -             -            -            -            -            -            -           -            -            -   

1
Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp 

sang đất ở trên địa bàn xã Tam Giang
xã Tam Giang 1,12 0,35     0,77      

2
Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp 

sang đất ở trên địa bàn xã Tam Hải
Xã Tam Hải 0,15 0,03     0,12      

3
Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp 

sang đất ở trên địa bàn xã Tam Mỹ Tây

Xã Tam Mỹ 

Tây
0,1 0,01     0,09      

4
Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp 

sang đất ở trên địa bàn xã Tam Xuân I
Xã Tam Xuân I 0,47 0,05     0,42      

5
Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp 

sang đất ở trên địa bàn xã Tam Xuân II

Xã Tam Xuân 

II
0,29 0,06     0,23      

6
Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp 

sang đất ở trên địa bàn xã Tam Thạnh
 Xã Tam Thạnh 0,02 0,02      

VII THÀNH PHỐ TAM KỲ (02 danh mục) 6,30      -        -          0,51     0,90      -        -        1,70    0,09    0,05     0,07      -      -      -      -       1,50     -      1,48     -      

*
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (02

danh mục)
6,30      -        -          0,51     0,90      -        -        1,70    0,09    0,05     0,07      -      -      -      -       1,50     -      1,48     -      

1
Dự án đầu tư hoàn thiện và kinh doanh Khu dân 

cư phía Tây đường An Hà - Quảng Phú
Phường An Phú        6,21 0,51     0,90      1,70    0,05     0,07      1,50     1,48     

Quyết định số 109/QĐ-KTM ngày 22/5/2017 của Ban 

Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai về chủ trương đầu tư dự 

án Đầu tư hoàn thiện và kinh doanh Khu dân cư phía Tây 

đường An Hà - Quảng Phú; các Quyết định của Ban Quản 

lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh: số 64/QĐ-

KKTCN ngày 29/3/2022 về chấp thuận điều chỉnh chủ 

trương đầu tư (điều chỉnh lần 01); số 209/QĐ-KKTCN 

ngày 25/10/2022 về chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu 

tư (điều chỉnh lần 02); số 158/QĐ-KKTCN ngày 07/9/2023 

về chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh lần 

03); Dự án đã thực hiện xong công tác thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư

2

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cơ sở sản 

xuất kinh doanh sang đất ở đô thị tại thửa đất số 

81, tờ bản đồ số 37, phường An Sơn

Phường An 

Sơn
0,09      0,09    

Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của UBND 

tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế 

hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất 

thành phố Tam Kỳ

VII THÀNH PHỐ HỘI AN (01 danh mục)        0,12           -               -            -             -             -             -           -        0,12          -             -            -            -            -            -            -           -            -            -   

*
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (01 danh

mục)
       0,12           -               -            -             -             -             -           -        0,12          -             -            -            -            -            -            -           -            -            -   

1 Trụ sở công an xã Cẩm Thanh Xã Cẩm Thanh 0,12 0,00 0,12 

Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND 

thành phố Hội An về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án 

Trụ sở Công an xã Cẩm Thanh, địa điểm: xã Cẩm Thanh, 

thành phố Hội An (Đất trụ sở làm việc, sân phơi và nhà kho 

của HTXNN xã Cẩm Thanh đã giải thể theo Nghị quyết số 

01/NQ-HTX ngày 15/10/2019 (CSK), đất trống, không có 

tài sản trên đất, do nhà nước quản lý

Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND 

tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và kế 

hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; danh mục chuyển tiếp 

từ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Núi Thành được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1063/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2022 (Chi tiết danh sách số thửa, số tờ bản đồ, 

diện tích chuyển mục đích theo Tờ trình số 179/TTr-

UBND ngày 21/8/2023 của UBND huyện Núi Thành)
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Sử dụng từ các loại đất

TT 
Danh mục, dự án bổ sung kế hoạch sử dụng 

đất năm 2023

Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích 

dự án
Văn bản đầu tư

LUA DSH
Trong đó

BHK CLN RSX DYT

* Lưu ý: Đối với các danh mục chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, sau khi UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất, UBND các huyện, thành phố: Núi Thành, Tam Kỳ có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các

Phòng, đơn vị liên quan và UBND cấp xã kiểm tra, rà soát cụ thể từng trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất (sự phù hợp quy hoạch, nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân...) để thực hiện theo đúng quy định pháp luật



LUC LUK

Công trình, dự án do HĐND cấp tỉnh

chấp thuận mà phải thu hồi đất (Nghị

quyết số 68/NQ-HĐND ngày

09/12/2022 của HĐND tỉnh)

        93,19            -           -         -      10,70    14,45     66,90         -           -       1,14       -           -   

1 Mở rộng Cụm công nghiệp Tài Đa
Xã Tiên 

Phong
        25,00      7,00    10,00       7,00     1,00 

 Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của 

UBND tỉnh V/v thành lập CCN Tài Đa; Quyết định số 

3924/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

Phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến 

năm 2035.

2 Hồ chứa nước Hố Khế
 xã Tiên 

Lãnh 
        30,44      1,00      1,50     27,90     0,04 

 Quyết định số 3229/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông 

nghiệp và PTNN quyết định về chủ trương đầu tư dự 

án Cụm hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai 

3 Hồ chứa nước Mò Ó  xã Tiên Lập         37,30      2,50      2,70     32,00     0,10 

Quyết định số 3229/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông 

nghiệp và PTNN về chủ trương đầu tư dự án Cụm hồ 

chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai; Công văn số 

5587/UBND -TH ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Nam V/v tham mưu về cam kết bố trí vốn ngân 

sách tỉnh để bổ sung nguồn thực hiện Dự án Cụm hồ 

chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai

4 KDC thôn 3 Tiên Thọ Xã Tiên Thọ 0,45          -        0,20     0,25    

Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của 

UBND huyện Tiên Phước về phân bổ kế hoạch vốn 

đầu tư năm 2022 thực hiện các công trình hoàn thành, 

chuyển tiếp; Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 

21/9/2021 của UBND huyện Tiên Phước về phê duyệt 

hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công 

trình: Khai thác quỹ đất khu dân cư thôn 3 Tiên Thọ

LUC LUK

RSXTổng 

cộng

Trong đó CSDDGT DTL ONT SON Văn bản chủ trương
Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích 

dự án

Sử dụng đất trồng lúa

HNK CLN

Diện tích 

dự án
ONT SON Văn bản chủ trương

2. Nay điều chỉnh lại thành:
Đơn vị tính: ha

TT Tên danh mục, dự án 

Địa điểm 

(thôn, xã) Tổng 

cộng

Trong đó HNK CLN DGTTên danh mục, dự án DTLTT RSX

Sử dụng đất trồng lúa

CSD

Phụ lục III

ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT DANH MỤC DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN PHƯỚC TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1353/QĐ-UBND NGÀY 03/7/2023 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

(Kèm theo Quyết định số #sovb     /QĐ-UBND ngày #nbh   tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam)

1. Danh mục dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 03/7/2023.

Đơn vị tính: ha



Công trình, dự án do HĐND cấp tỉnh

chấp thuận mà phải thu hồi đất (Nghị

quyết số 68/NQ-HĐND ngày

09/12/2022, số 38/NQ-HĐND ngày

22/9/2023 của HĐND tỉnh)

124,96 13,49 12,15 1,34 6,62 15,54 81,60 1,49 0,10 1,17 4,94 0,02

1 Mở rộng Cụm công nghiệp Tài Đa
Xã Tiên 

Phong
25,00 4,80 4,80 10,00 7,00 1,40 1,00 0,80

 Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của 

UBND tỉnh V/v thành lập CCN Tài Đa; Quyết định số 

3924/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

Phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến 

năm 2035.

2 Hồ chứa nước Hố Khế
 xã Tiên 

Lãnh 
48,31 5,50 5,50 4,04 2,00 34,72 0,04 2,01

 Quyết định số 3229/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông 

nghiệp và PTNN quyết định về chủ trương đầu tư dự 

án Cụm hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai 

3 Hồ chứa nước Mò Ó  Xã Tiên Lập 48,41 1,50 1,50 1,64 3,15 39,88 0,12 2,13

Quyết định số 3229/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông 

nghiệp và PTNN quyết định về chủ trương đầu tư dự 

án Cụm hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai; Công văn 

số 5587/UBND -TH ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Nam V/v tham mưu về cam kết bố trí vốn ngân 

sách tỉnh để bổ sung nguồn thực hiện Dự án Cụm hồ 

chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai

4 KDC thôn 3 Tiên Thọ Xã Tiên Thọ 3,24 1,69 0,35 1,34 0,94 0,39 0,09 0,10 0,01 0,02

Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của 

UBND huyện Tiên Phước về phân bổ kế hoạch vốn 

đầu tư năm 2022 thực hiện các công trình hoàn thành, 

chuyển tiếp; Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 

21/9/2021 của UBND huyện Tiên Phước về phê duyệt 

hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công 

trình: Khai thác quỹ đất khu dân cư thôn 3 Tiên Thọ
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